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    TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHÚ RIỀNG 

    TỈNH BÌNH PHƯỚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    Số: 01/2017/QĐDS-ST 

    Ngày: 11/8/2017 

    V/v: “Tuyên bố một người mất     

    năng lực hành vi dân sự” 

 

    

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ RIỀNG - TỈNH BÌNH PHƯỚC 

Thành phần giải quyết việc dân sự: 

Chủ tọa phiên họp: Bà Đinh Thị Hải - Thẩm phán  

Thư ký phiên họp: Ông Chu Ngọc Phú – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Phú Riềng, Bình Phước. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Riềng tham gia phiên họp:  

Ông Mai Phi Hùng – Kiểm sát viên. 

Ngày 11 tháng 8 năm 2017, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Phú 

Riềng, tiến hành mở phiên họp công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 

53/2017/VDS – ST ngày 03 tháng 7 năm 2017 về việc “Yêu cầu tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp số 

16/2017/QĐPH-ST ngày 04/8/2017. 

1. Người yêu cầu: 

Bà Dương Thị T, sinh năm: 1966 (Có mặt). 

     Địa chỉ: Thôn P, xã P, huyện P, Bình Phước.      

2. Người bị yêu cầu: 

Ông Nguyễn Văn Ri, sinh năm: 1943 

Địa chỉ: Thôn P, xã P, huyện P, Bình Phước 

3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

Anh Nguyễn Hải S, sinh năm 1994 (Vắng mặt). 

     Địa chỉ: Thôn P, xã P, huyện P, Bình Phước.   
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  4. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: Bà Dương Thị T 

yêu cầu tuyên bố ông Nguyễn Văn R, sinh năm 1943 mất năng lực hành vi 

dân sự. 

NHẬN ĐỊNH: 

     Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự 

được thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, 

Tòa án nhân dân huyện Phú Riềng nhận định: 

    Về thẩm quyền giải quyết của Tòa án: 

   Yêu cầu về việc “Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự” 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Bộ 

luật Tố tụng dân sự. Người bị yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự 

cư trú tại thôn P, xã P, huyện P, tỉnh Bình Phước nên căn cứ theo quy định tại 

khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự thì yêu cầu 

trên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Phú Riềng. 

   Về yêu cầu của đương sự: 

   *Theo nội dung đơn yêu cầu, biên bản lấy lời khai và tại phiên họp, 

người yêu cầu bà Dương Thị T trình bày: 

         Bà và ông Nguyễn Văn R xây dựng gia đình với nhau vào năm 1992 

nhưng đến ngày 30/12/2002, ông bà mới đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân 

xã P, huyện P (nay là thị xã P). Vợ chồng bà sinh được 3 người con, hai người 

con gái lớn đã xây dựng gia đình và ở riêng, vợ chồng bà sống cùng người 

con trai út là Nguyễn Hải S. 

        Ngày 01/5/2013, do mâu thuẫn nên ông R bị ông Nguyễn Văn S, địa chỉ: 

Thôn Đ, xã P, huyện P và ông Đỗ Trọng H, địa chỉ: Khu phố P, phường P, thị 

xã P đánh vào đầu gây thương tích. Sau khi bị đánh, ông R bắt đầu có biểu 

hiện tâm thần, cụ thể: tay chân co giật, miệng lúc nào cũng sùi bọt, nói nhảm, 

đi lang thang, lúc nhớ lúc quên, thường xuyên lảm nhảm chửi vợ con và hàng 

xóm vô cớ, tai điếc nặng, thường xuyên kêu nhức đầu và ôm đầu khóc, có 

nhiều khi còn không nhận ra vợ con, cả ngày cả đêm nghiến răng, trợn mắt. 

Từ khi bị đánh đến nay, ông R không lao động được nữa do không nhận thức 

được việc gì, vệ sinh cá nhân nhiều lúc không tự chủ, không chịu tắm giặt, 

hơn một tháng mới tắm giặt một lần nên người rất hôi hám. Từ tháng 01/2016 

đến nay, ông R thuộc đối tượng được lĩnh tiền trợ cấp xã hội hàng tháng. Cứ 

mỗi tháng một lần, bà T phải xuống bệnh viện tâm thần Trung ương II mua 

thuốc điều trị tâm thần cho ông R uống, có những tháng không có tiền chưa 
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đến bệnh viện mua thuốc được nên phải mua thuốc ngủ bên ngoài cho ông R 

uống để ông R khỏi quậy phá. Ngày 15/5/2017, bà đưa ông R đi khám tại 

bệnh viện tâm thần trung ương II, kết quả: Ông R bị tâm thần phân liệt di 

chứng/Parkinson. Do đó, bà đề nghị Tòa án giải quyết tuyên bố ông R mất 

năng lực hành vi dân sự. 

  *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Hải S vắng mặt 

tai phiên họp nhưng có lời khai lưu tại hồ sơ như sau: 

  Ngày 01/5/2013, bố của anh (ông R) bị ông Nguyễn Văn S, địa chỉ: 

Thôn Đ, xã P, huyện P và ông Đỗ Trọng H, địa chỉ: Khu phố P, phường P, thị 

xã P đánh vào đầu gây thương tích. Từ khi bị đánh đến nay, ông R lúc tỉnh, 

lúc mê, ngày nào cũng quậy phá, chửi bới gia đình và hàng xóm, lúc nào cũng 

nói lảm nhảm, đi lang thang nhiều khi không nhớ đường về. 

  Tại khoản 1 Điều 22 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định “Khi một người 

do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ 

được  hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của 

cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người 

mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần”. 

  Tại Bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 330/KL-VPYTW ngày 

26/7/2017 của Viện pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa đã kết luận: Ông 

Nguyễn Văn R bị bệnh mất trí thực tổn (F02.8 – ICD.10), mất năng lực 

nhận thức và điều khiển hành vi. 

  Như vậy, yêu cầu của bà T về việc yêu cầu tuyên bố ông R mất năng lực 

hành vi dân sự là có cơ sở nên được chấp nhận. 

  Về lệ phí: Người yêu cầu bà T phải chịu lệ phí theo quy định 

  Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Riềng tham 

gia phiên họp:  

  Về trình tự, thủ tục tố tụng: Thẩm phán đã tuân thủ đúng quy định pháp 

luật. 

  Về nội dung: Đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của bà Dương Thị T về 

việc tuyên bố ông Nguyễn Văn R mất năng lực hành vi dân sự theo quy định 

tại Điều 22 Bộ luật dân sự năm 2015. 

  Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH : 

Căn cứ: Khoản 1 Điều 27 và các Điều 369, 370, 371, 372, 378 Bộ luật tố 

tụng dân sự năm 2015; Điều 22 Bộ luật dân sự năm 2015: 
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1. Chấp nhận yêu cầu của bà Dương Thị T. 

Tuyên bố ông Nguyễn Văn R, sinh năm 1943; Địa chỉ: Thôn P, xã P, 

huyện P, tỉnh Bình Phước mất năng lực hành vi dân sự. 

2. Lệ phí giải quyết việc dân sự:  

Bà Dương Thị T phải chịu 300.000 (Ba trăm nghìn) đồng, được khấu trừ 

vào số tiền tạm ứng lệ phí 300.000 đồng đã nộp theo biên lai thu tiền số 

025910 ngày 03/7/2017 của Chi cục thi hành án dân sự huyện P, tỉnh Bình 

Phước. 

Người yêu cầu; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng 

cáo trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định. 

Quyết định này có thể bị kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy 

định của pháp luật. 

 

Nơi nhận:                                                                    THẨM PHÁN          

- TAND tỉnh Bình Phước                                                               (Đã ký và đóng dấu) 
           - VKSND H. Phú Riềng;                                                          
           - Chi cục THADS H. Phú Riềng; 

           - Các đương sự; 

           - Lưu hồ sơ vụ án. 

                    

          Đinh Thị Hải 
 
 
 
 
 
 
 


